
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TIẾNG ANH BÁN PHẦN (CHẤT LƯỢNG CAO)
KHÓA 13 VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT KHÓA 2 ĐẠT TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH CHUẨN

ĐẦU RA THÁNG 11, THÁNG 12 NĂM 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số :             /QĐ-ĐHNH, ngày          /          /2025 của Hiệu Trưởng

Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh)

STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Lớp sinh hoạt Chứng Chỉ Tiếng Anh
IELTS Cambridge

1 050813250001 Hoàng Phương Anh 17/09/2007 HQ13-INE01 X
2 050113250078 Phạm Vũ Quỳnh Anh 05/02/2007 HQ13-BAF17 X
3 050113250190 Đoàn Hạnh Đan 12/08/2007 HQ13-BAF22 X
4 050113250205 Nguyễn Hải Đăng 06/12/2007 HQ13-BAF22 X
5 050113250152 Huỳnh Nguyễn Minh Dũng 03/09/2007 HQ13-BAF09 X
6 050113250267 Huỳnh Bảo Hân 08/10/2007 HQ13-BAF24 X
7 050113250274 Nguyễn Hồ Bảo Hân 18/10/2007 HQ13-BAF04 X
8 050113250288 Phạm Đặng Gia Hân 03/09/2007 HQ13-BAF11 X
9 050313250085 Bùi Quốc Bảo Hân 23/04/2007 HQ13-MAG02 X

10 050513250058 Bùi Lê Tuyết Hằng 16/10/2007 HQ13-ACC05 X
11 050513250076 Nguyễn Thị Thu Hiền 16/03/2007 HQ13-ACC03 X
12 050813250010 Lương Minh Hoàng 24/05/2007 HQ13-INE01 X
13 050313250104 Đoàn Minh Huy 29/03/2007 HQ13-MAG02 X
14 050113250390 Nguyễn An Khanh 08/12/2007 HQ13-BAF15 X
15 050213250025 Trần Hoàng Nguyên Khôi 07/08/2007 HQ13-MIS01 X
16 050113250429 Vũ Minh Khuê 10/06/2007 HQ13-BAF02 X
17 050113250516 Vũ Thị Thuỳ Linh 27/06/2007 HQ13-BAF07 X
18 050113250521 Phan Đình Bảo Long 06/09/2007 HQ13-BAF07 X
19 050313250168 Nguyễn Kiều My 03/10/2007 HQ13-MAG01 X
20 050713250034 Nguyễn Thị Kim Ngân 24/01/2007 HQ13-EL02 X
21 050113250660 Trương Hoàng Nghĩa 21/06/2007 HQ13-BAF07 X
22 050213250047 Trương Quỳnh Như 19/05/2007 HQ13-MIS02 X
23 050513250161 Trần Thị Tuyết Nhung 18/03/2007 HQ13-ACC01 X
24 050213250051 Phan Hoàng Phúc 01/06/2007 HQ13-MIS02 X
25 050813250048 Trần Lê Xuân Phúc 28/12/2007 HQ13-INE02 X
26 050113250852 Trần Ngọc Anh Phương 17/03/2007 HQ13-BAF16 X
27 050713250045 Nguyễn Minh Phương 02/11/2007 HQ13-EL02 X
28 050113250853 Trần Ngọc Mai Phương 29/12/2007 HQ13-BAF14 X
29 050813250049 Phan Thu Phương 02/12/2007 HQ13-INE02 X
30 050313250252 Nguyễn Anh Quốc 25/11/2007 HQ13-MAG01 X
31 050113250904 Trần Thị Như Quỳnh 11/01/2007 ELI13-BAF02 X
32 050113250945 Nguyễn Lê Phương Thảo 31/10/2007 HQ13-BAF03 X
33 050113250979 Phạm Thị Tuyết Thu 11/01/2007 HQ13-BAF18 X
34 050313250300 Võ Nguyễn Anh Thư 15/12/2007 HQ13-MAG02 X
35 050213250062 Nguyễn Ngọc Bảo Thuận 22/12/2007 HQ13-MIS02 X
36 050113250988 Trần Vương Ngọc Thùy 09/02/2007 HQ13-BAF21 X
37 050313250312 Trần Ngọc Thủy Tiên 12/07/2007 HQ13-MAG01 X
38 050513250232 Võ Anh Tiến 16/11/2007 HQ13-ACC06 X
39 050113251100 Hà Nguyễn Huyền Trâm 25/10/2007 HQ13-BAF10 X
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40 050713250062 Đoàn Ngọc Bảo Trân 07/12/2007 HQ13-EL02 X
41 050213250074 Phạm Thị Phương Trinh 20/06/2007 HQ13-MIS01 X
42 050113251169 Lê Thụy Hồng Tú 13/07/2007 HQ13-BAF05 X
43 050113251185 Ngô Đình Tùng 09/06/2007 HQ13-BAF03 X
44 050113251199 Nguyễn Ngọc Cát Tường 03/09/2007 HQ13-BAF23 X
45 050113251200 Bùi Đan Uyên 04/04/2007 HQ13-BAF13 X
46 050813250075 Châu Hải Vy 27/11/2007 HQ13-INE02 X
47 150402250080 Phạm Châu Tường Vy 12/10/2007 HQ13-BBE02 X

Tổng: 47 sinh viên
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